
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Mã SV Họ Tên Thuộc lớp Giảng viên hướng dẫn
Số Điện thoại của 

GVHD

1 030135190013 Hồng Nhật Anh DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010.383

2 030135190048 Lâm Ngọc Kim Châu DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010.383

3 030135190166 Lâm Thảo Hiền DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010.383

4 030135190199 Nguyễn Thanh Hồng DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010.383

5 030135190203 Huỳnh Quốc Hùng DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010.383

6 030135190369 Bùi Đình Ngọc DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010.383

7 030135190566 Huỳnh Minh Thư DH35NH01 TS. Phan Thị Linh 0986.010.383

8 030135190246 Cao Nguyễn Anh Kiệt DH35NH02 TS. Phan Thị Linh 0986.010.383

9 030135190384 Nguyễn Phong Nhã DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

10 030135190411 Tôn Thị Linh Nhi DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

11 030135190544 Lê Phước Thịnh DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

12 030135190548 Nguyễn Duy Thông DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

13 030135190574 Trần Anh Thư DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

14 030135190627 Trương Thị Thùy Trang DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

15 030135190621 Phạm Ngọc Thùy Trang DH35NH02 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

16 030135190084 Lương Phạm Thị Mỹ Duyên DH35NH03 TS. Phạm Hải Nam 0909.321.203

17 030135190398 Lê Yến Nhi DH35NH03 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

18 030135190461 Lê Thị Kim Phượng DH35NH03 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

19 030135190534 Lê Minh Thắng DH35NH03 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

20 030135190665 Nguyễn Thị Thanh Trinh DH35NH03 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

21 030135190125 Huỳnh Thị Thu Hà DH35NH05 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

22 030135190145 Nguyễn Thị Như Hảo DH35NH05 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

23 030135190370 Đoàn Thị Hồng Ngọc DH35NH05 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

24 030135190716 Nguyễn Mai Thảo Vân DH35NH05 ThS. Phạm Thanh Nhật 0907.012.856

25 030135190726 Ngô Dương Tường Vĩ DH35NH05 TS. Lê Thanh Ngọc 0944.406.568

26 030135190352 Nguyễn Thị Ngân DH35NH06 TS. Lê Thanh Ngọc 0944.406.568

27 030135190605 Đặng Trần Thu Trang DH35NH06 TS. Lê Thanh Ngọc 0944.406.568

28 030136200806 Lê Hoàng Yến Nhi DH36NH01 TS. Lê Thanh Ngọc 0944.406.568

29 030136200727 Huỳnh Mai Phương Uyên DH36NH01 TS. Lê Thanh Ngọc 0944.406.568

30 030136200207 Nguyễn Quang Hòa DH36NH05 TS. Lê Thanh Ngọc 0944.406.568

31 030136200082 Phạm Hoàng Bảo Doanh DH36NH06 TS. Lê Thanh Ngọc 0944.406.568
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